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THUYẾT MINH KẾT QUẢ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2023
 XÃ BẰNG CẢ, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI.

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019;
Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
2. Mục đích:

- Xác định rõ hiện trạng diện tích tự nhiên của phường theo địa giới hành chính đang quản lý.

- Xác định diện tích thực tế các loại đất địa phương đang quản lý sử dụng, chưa sử dụng, đất còn hoang hóa.

- Đánh giá đúng hiện trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và biến động đất đai so với kỳ thống  kê trước

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

3. Yêu cầu:
- Kết quả thống  kê đất đai được thể hiện trong các bảng biểu và trên bản đồ khoanh đất.

- Số liệu thống kê  đất đai phải xác định đầy đủ, các loại đất, các đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất phải đúng theo quy định tại thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2023
1. Tình hình tổ chức thực hiện:

Ngay sau khi tiếp nhận được kế hoạch của UBND thành phố Hạ Long về thống kê đất đai năm 2023. Về phía phường vẫn tập trung chỉ đạo, giám sát, phân công cán bộ chuyên môn phối kết hợp chặt chẽ với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố để thu thập số liệu.

 2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu thống kê đất đai: 

Số liệu thống kê được thu thập và tính toán trên các tài liệu gồm: sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đăng ký biến động, tài liệu kiểm kê năm 2019, tài liệu thống kê năm 2022, các quyết định giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023.
 III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NGÀY 31/12/2023
Tổng diện tích đất tự nhiên của xã : 
3,208.96  ha. Trong đó:

3.1. Cơ cấu sử dụng đất đến ngày 31/12/2023
a. Nhóm đất nông nghiệp: 
2,929.03  ha chiếm 
91.28  % diện tích tự nhiên

Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp: 
174.78  ha chiếm 
5.45 % diện tích tự nhiên

- Đất lâm nghiệp:  
2,753.75  ha chiếm 
85.81 % diện tích tự nhiên

- Đất nuôi trồng thủy sản: 
0.50  ha chiếm  
0.02 % diện tích tự nhiên

b. Nhóm đất phi nông nghiệp: 
147.16  ha chiếm 
4.59 % diện tích tự nhiên

Trong đó:

- Đất ở : 
12.74  ha chiếm 
0.40  %diện tích tự nhiên

- Đất chuyên dùng: 
27.74 ha chiếm 
0.86 % diện tích tự nhiên
- Đất cơ sở tín ngưỡng: 
0.03  ha chiếm 
% diện tích tự nhiên
- Đất nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 
8.32  ha chiếm 
0.26 % diện tích tự nhiên
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối :  
39.50  ha chiếm 
1.23 % diện tích tự nhiên
- Đất có mặt nước chuyên dùng:  
58.83  ha chiếm 
1.83 % diện tích tự nhiên
c. Nhóm đất chưa sử dụng: 
132.77  ha chiếm 
4.14 % diện tích tự nhiên
Trong đó:

- Đất bằng chưa sử dụng: 
13.76  ha chiếm 
0.43  %diện tích tự nhiên
- Đất đồi núi chưa sử dụng: 
119.01  ha chiếm 
3.71  %diện tích tự nhiên
3.2. Hiện trạng theo đối tượng sử dụng, quản lý:

Tổng diện tích đất tự nhiên năm 2023 của xã: 
3,208.96  ha được phân theo các đối tượng quản lý sử dụng sau:

a. Diện tích phân theo đối tượng sử dụng: 

- Hộ gia đình cá nhân sử dụng: 
1,013.35  ha chiếm 
31.58 % diện tích tự nhiên
- Tổ chức kinh tế sử dụng : 
0.89  ha chiếm 
0.03 % diện tích tự nhiên
- Cơ quan đơn vị nhà nước sử dung: 
8.92  ha chiếm 
0.28 % diện tích tự nhiên
- Tổ chức sự nghiệp công lập:
1,691.12  ha chiếm 
52.70 % diện tích tự nhiên
- Tổ chức khác : 
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- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  : 
 ha chiếm 
% diện tích tự nhiên
- Tổ chức ngoại giao  :
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- Cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo sử dụng: 
1.31  ha chiếm 
0.04 % diện tích tự nhiên
b. Diện tích phân theo đối tượng quản lý: 

- UBND xã quản lý: 
448.84  ha chiếm 
13.99 % diện tích tự nhiên
- Cộng đồng dân cư và tổ chức khác: 
44.53  ha chiếm 
1.39 % diện tích tự nhiên
IV. TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI NĂM 2023
Nhóm đất nông nghiệp
a) Đất sản xuất nông nghiệp năm 2023 là 
2,929.03  ha, so với thống kê 2022  
2,929.03  ha không biến động
* Đất trồng cây hàng năm 2023 là: 
119.22  ha so với thống kê 2022 là: 
119.22  ha không biến động
* Đất trồng lúa  năm 2023 
99.56  ha so với thống kê 2022 
99.56  ha không biến động

* Đất trồng cây hàng năm khác 2023 là 
19.66  ha so với thống kê 2022 là  
19.66  ha không biến động
* Đất trồng cây lâu năm 2023 là 
55.57  ha so với thống kê 2022 là 
55.57  ha.không biến động
b)Đất lâm nghiệp năm 2023 là 
2,753.75  ha so với thống kê 2022 là 
2,753.75  ha không biến động
* Đất rừng sản  xuất năm 2023 là 
1,212.03  ha so với thống kê 2022 là 
1,212.03  ha  không biến động
* Đất rừng phòng hộ năm 2023 là 
1,541.72  ha so với thống kê 2022 là 
1,541.72  ha không biến động
c) Đất nuôi trồng thủy sản năm 2023 là 
0.50  ha so với thống kê 2022 là 
0.50  ha không biến động
Nhóm đất phi nông nghiệp
a) Đất ở năm 2023 là 
12.74  ha so với thống kê 2022 là 
12.74  ha không biến động
b) Đất chuyên dùng năm 2023 là 
27.74  ha so với thống kê                                                                                                                         2022 là 
27.74  ha không biến động
* Đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2023 là 
0.24  ha so với thống kê 2022 
0.24  ha không biến động
* Đất xây dựng công trình sự nghiệp năm 2023 là 
2.55  ha so với thống kê 2022 là 
2.55  ha không biến động
* Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp năm 2023 là 
0.21  ha so với thống kê 2022 là 
0.21  ha không biến động
* Đất sử dụng vào mục đích công cộng 2023 diện tích là 
24.74  ha tăng so với năm 2022 là 
24.74  ha không biến động
d) Đất cơ sở tín ngưỡng năm 2023 là 
0.03 ha so với thống kê                                                                                                                         năm 2022 là 
0.03  ha không biến động
e) Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT năm 2023 là 
8.32  ha so với thống kê năm 2022 là 
8.32  ha không biến động
f) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  năm 2023 là 
39.50  ha so với thống  kê  năm 2022 là 
39.50  ha không biến động
g) Đất có mặt nước chuyên dùng năm 2023 là  
58.83  ha so với thống  kê  năm 2022 
58.83  ha không biến động
Nhóm đất chưa sử dụng

a) Đất bằng chưa sử dụng năm 2023 là 
13.76  ha so với thống kê 2022 là 
13.76  ha giảm 
 ha
b) Đất đồi  núi chưa sử dụng năm 2023 là 
119.01  ha so với thống kê 2022 là 
119.01  ha giảm 
ha 
 V. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ NGHỊ
1. Nhận xét đánh giá
Thống kê biến động đất đai là công việc định kỳ hàng năm theo quy định của Luật Đất đai. Nội dung và trình tự thực hiện được quy định cụ thể tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, ngày 14 tháng 12 năm 2018 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất .

 Công tác thống kê đất đai năm 2023 được chủ động sớm và triển khai, thực hiện nhanh, chất lượng đảm bảo theo quy định.
Tại Xã  đã tập trung thời gian, nhân lực kịp thời có biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ đầu. Đội ngũ cán bộ địa chính cấp Xã  tương đối ổn định, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ hàng năm. Hệ thống hồ sơ địa chính được cập nhật đầy đủ và chỉnh lý kịp thời; đặc biệt là căn  cứ vào tình hình thực tế về quản lý, sử dụng đất đai của Xã , cơ quan chuyên môn đã có những phương pháp tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kịp thời và đảm bảo quy định để hoàn thành công tác thống kê, đảm bảo chất lượng và trước thời gian quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên căn cứ vào thực tế thống kê 2023 với cấp Xã  phải tổng hợp kết quả thống kê biến động dưới dạng số theo phần mềm TKDesktop của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong khi một số cán bộ cấp Xã  khả năng sử dụng máy vi tính còn hạn chế, chất lượng chưa đảm bảo; tuy vậy cán bộ thực hiện công tác thống kê của cấp thành phố đã thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, do vậy việc tổng hợp tương đối đảm bảo, chất lượng lập biểu thống kê được nâng lên. 
2. Kiến nghị, đề nghị
- Cần tăng cường các biện pháp giúp công tác quản lý nhà nước về đất đai hiệu quả hơn;

- Đẩy nhanh công tác cấp GCNQSDĐ tạo hành lang pháp lý để quản lý đất đai chặt chẽ hơn;

- Tạo điều kiện để cán bộ địa chính cấp Xã  nâng cao trình độ chuyên môn, tin học tiếp cận với các phần mềm quản lý đất đai mới để làm tốt hơn công tác quản lý tài nguyên môi trường;

- Tạo điều kiện về nguồn kinh phí để chỉnh lý bổ sung tài liệu tránh tình trạng tài liệu lạc hậu không phản ánh đúng hiện trạng sử dụng đất nhất là sau khi hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

	Nơi nhận:

- UBND thành phố ;

- Lưu: VP.
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